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	BẢNG TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

	Học kỳ: 2 Năm học: 2018 - 2019 

	Lớp:  18C1-VSL2   Sĩ số:  38  Khoa:  Công nghệ Nhiệt - Lạnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
TT
	 
	HỌ VÀ TÊN
	CỐ VẤN HỌC TẬP
	QUẢN LÝ HSSV
	GHI CHÚ

	
	 
	
	ĐIỂM
RL
	XẾP 
LOẠI
	ĐIỂM
RL
	XẾP 
LOẠI
	

	1
	18004089
	Trần Bá Thế
	Anh
	74
	KHÁ
	 
	 
	 

	2
	18003509
	Nguyễn Văn
	Bão
	66
	TB
	 
	 
	 

	3
	18003827
	Nguyễn Thanh
	Bình
	57
	TB
	 
	 
	 

	4
	18003124
	Trương Văn
	Chung
	61
	TB
	 
	 
	 

	5
	18003355
	Võ Chí
	Cường
	70
	KHÁ
	 
	 
	 

	6
	18003489
	Nguyễn Tấn
	Đạt
	64
	TB
	 
	 
	 

	7
	18003138
	Trần Minh
	Đức
	55
	TB
	 
	 
	 

	8
	18003970
	Võ Lê Vĩ
	Hào
	50
	TB
	 
	 
	 

	9
	18003201
	Nguyễn Văn
	Hòa
	70
	KHÁ
	 
	 
	 

	10
	18003822
	Lê Quang
	Hợp
	62
	TB
	 
	 
	 

	11
	18004134
	Huỳnh Quang
	Hùng
	79
	KHÁ
	 
	 
	 

	12
	18004185
	Trần Quang
	Huy
	69
	TB
	 
	 
	 

	13
	18003971
	Phan Dĩ
	Khang
	76
	KHÁ
	 
	 
	 

	14
	18003218
	Võ Minh
	Kiên
	67
	TB
	 
	 
	 

	15
	18003275
	Nguyễn Thanh
	Lam
	63
	TB
	 
	 
	 

	16
	18003720
	Bùi Đình
	Long
	63
	TB
	 
	 
	 

	17
	18003568
	Cao Nhựt
	Long
	65
	TB
	 
	 
	 

	18
	18004169
	Võ Minh
	Luân
	60
	TB
	 
	 
	 

	19
	18003564
	Võ Ngọc
	Lý
	55
	TB
	 
	 
	 

	20
	18003911
	Đinh Thành
	Nghĩa
	62
	TB
	 
	 
	 

	21
	18004148
	Trần Xuân
	Nghĩa
	52
	TB
	 
	 
	 

	22
	18003249
	Huỳnh Tấn
	Phát
	69
	TB
	 
	 
	 

	23
	18003648
	Nguyễn Hồ Tấn
	Phát
	64
	TB
	 
	 
	 

	24
	18002574
	Nguyễn Hồng
	Phút
	49
	YẾU
	 
	 
	 

	25
	18003899
	Hồ Anh
	Quốc
	52
	TB
	 
	 
	 

	26
	18003212
	Nguyễn Tuấn
	Tài
	63
	TB
	 
	 
	 

	27
	18003668
	Võ Trung
	Tấn
	63
	TB
	 
	 
	 

	28
	18003514
	Trần Hoài
	Thân
	54
	TB
	 
	 
	 

	29
	18004178
	Nguyễn Liêm
	Thanh
	61
	TB
	 
	 
	 

	30
	18003581
	Nguyễn Nhựt
	Thanh
	57
	TB
	 
	 
	 

	31
	18003172
	Trần Đức
	Thiêng
	70
	KHÁ
	 
	 
	 

	32
	18003377
	Phạm Minh
	Thuận
	49
	YẾU
	 
	 
	 

	33
	18003424
	Trần Minh
	Toàn
	63
	TB
	 
	 
	 

	34
	18004044
	Trần Quang
	Toàn
	48
	YẾU
	 
	 
	 

	35
	18003333
	Hồ Minh
	Trọng
	78
	KHÁ
	 
	 
	 

	36
	18003227
	Lê Thành
	Trung
	63
	TB
	 
	 
	 

	37
	18003428
	Nguyễn Thành
	Tuân
	67
	TB
	 
	 
	 

	38
	18003536
	Nguyễn Anh
	Ý
	57
	TB
	 
	 
	 

	
	
	TỔNG KẾT LỚP

	
	
	LOẠI
	 
	CỐ VẤN HỌC TẬP
	QUẢN LÝ HSSV
	GHI CHÚ

	
	
	
	 
	T.SỐ
	TỶ LỆ %
	T.SỐ
	TỶ LỆ %
	

	
	
	XUẤT SẮC
	 
	 /
	/ 
	 
	 
	 

	
	
	TỐT
	 
	 /
	/ 
	 
	 
	 

	
	
	KHÁ
	 
	 7
	18.42 
	 
	 
	 

	
	
	TRUNG BÌNH
	 
	 28
	73.68 
	 
	 
	 

	
	
	YẾU
	 
	 3
	7.89 
	 
	 
	 

	
	
	Không xếp loại
	 
	 /
	 /
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2019

	QUẢN LÝ HSSV
	CỐ VẤN HỌC TẬP
	LỚP TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



